KẾ HOẠCH TUẦN IV: NHỮNG CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY CỦA BÉ Ở LỚP
KHỐI 5 TUỔI
	Hoạt động
	Nội dung

	I.Đón trẻ
	- Đón trẻ, nhắc nhở trẻ chào cô, chào bố mẹ, chào bạn, cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.
- Chơi theo ý thích.
- Phân công trực nhật, chăm sóc tưới nước cây, hoa, …khu vực trong sân trường
- Tập thể dục sáng, điểm danh.

	
	 -Những cv hàng ngày của bé ở lớp.
- Tình cảm của các bé dành cho lớp mình

	II.
Hoạt động học
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	
	LVGDPTNT
(KPXH):
Làm quen với các công việc thường ngày của bé ở lớp (MT 12)
	LVGDPTTC 
(TDKN)
- ném xa bằng 1 tay (MT 5)   
	LVGDPTTM.
(Tạo hình):
+ Làm thiệp tặng (100,105)
Steam 
	LVGDPTNN
(Chữ cái)
Ôn chữ cái a,â,ă tiết 2( MT 68,71)

	LVGDPTNT
(Toán)
Nhận biết phân biệt khối cầu, khối trụ. Nhận dạng các khối trong thực tế (42)

	III. Hoạt động ngoài trời
	*QSCMĐ
QS cách gấp quần áo
	*HĐCCĐ:
Làm quen với bài thơ :Bé ơi (MT56,61,64)
	*HĐCMĐ
Chăm sóc vườn hoa sân trường
	*QSCMĐ
Quan sát cách buộc tóc, tết tóc cho bạn gái
	*HĐCMĐ:
Trẻ tự kể về các công việc hàng ngày của trẻ ở lớp 

	IV. Hoạt động góc
	a. Góc xây dựng: xây ngôi nhà.
b. Góc phân vai: Trò chơi cô giáo, gia đình.
c. Góc học tập: xem tranh các công việc hàng ngày của bé ở lớp, chữ cái, chữ số.
d. Góc tạo hình: Vẽ các bạn thân yêu.

	V.Vệ sinh ăn ngủ
	- Nhắc trẻ rửa tay sach trước khi ăn.
- Phân công trẻ kê bàn, xếp ghế trước và sau khi ăn.
- Chuẩn bị giờ ngủ trưa nhắc trẻ uống nước súc miệng

	VI.
Hoạt động chiều
	* Ôn trò chơi: chuông reo ở đâu
* Ôn các nhóm chữ cái đã học o,ô,ơ, a,ă, â
*Nêu gương cuối ngày
	LVGDPTNN(thơ)
*ĐT: Thơ Bé ơi (MT 56,61,64).
 * Nêu gương cuối ngày
	* Ôn trò chơi Tìm bạn
* Hát các bài hát trong chủ đề
*Nêu gương cuối ngày
	* Ôn lại bài thơ : “Bé ơi”.                                         * Ôn lại chữ số 1 2 3 4 5.                   * Nêu gương cuối ngày

	LVGDPTTM
(Âm nhạc)
Biểu diễn cuối chủ đề(99,107)
*Nêu gương cuối tuần

	Trả trẻ
	-Vệ sinh trả trẻ


KẾ HOẠCH TUẦN IV: TÔI CẦN GÌ LỚN LÊN VÀ KHOẺ MẠNH
KHỐI 4 TUỔI
	Hoạt động
	Nội dung

	


Đón trẻ
	- Đón trẻ, nhắc nhở trẻ chào cô, chào bố mẹ, chào bạn, cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.
- Chơi theo ý thích
- Tập thể dục sáng, điểm danh

	
	- Trò chuyện các món ăn giàu chất dinh dưỡng cho cơ thể khỏe mạnh.
- Làm thế nào cho cơ thể lớn nhanh khỏe mạnh.
- Giữ gìn cơ thể sạch sẽ chăm thể dục thể thao có cơ thể khỏe mạnh. 

	Hoạt động học
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	
	LVGDPTNT
(KPKH)
- Tìm hiểu về 4 nhóm dinh dưỡng (MT16,19 )
	LVGDPTNT
(Toán)
- Xác định tay phải, tay trái của bản thân trẻ ( MT48)
	LVGDPTTM
(T.hình)
- Nặn tháp chóp
(MT95,101,103)
	LVGDPTTC
(Thể dục)
- Ném xa bằng một tay
 (MT1,5 )                               Chơi: Chuyền bóng
	LVGDPTNN
(Văn học )
Thơ: Thỏ bông bị ốm.
(MT61,66)


	Hoạt động ngoài trời
	QSCMĐ
- QS thực phẩm chứa nhóm chất đạm. (MT16,19 )
	HĐCMĐ
- Trò chuyện và nhặt rau về nhóm vitamin và muối khoáng(MT16,19 )
	QSCMĐ
- QS thực phẩm chứa nhóm chất béo.
(MT16,19 )
	HĐCMĐ
Làm quen bài thơ “ Thỏ bông bị ốm” (MT601,66)
	HĐCMĐ
Hoạt động cuối tuần: Nhỏ cỏ, bắt sâu, chăm sóc cây xanh

	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng: Xây dựng vườn rau sạch
2. Góc phân vai: Chơi mẹ con.
3. Góc học tập: Xem tranh, lô tô về bản thân.
4. Góc tạo hình: Tô màu các loại thực phẩm
5. Góc âm nhạc: Hát, múa, đọc thơ những bài trong chủ đề.
6. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh trong trường

	Vệ sinh ăn ngủ
	- Nhắc nhở trẻ rửa tay trước khi ăn.
- Hướng dẫn trẻ kê bàn, xếp ghế, chuẩn bị khăn mặt, bát thìa.
- Sau khi ăn hướng dẫn trẻ xếp bát, thìa đúng nơi quy định, uống nước, lau miệng,  trẻ lau bàn, xếp ghế sau giờ ăn.

	HĐC
	- TC: Ai nhanh nhất.
- Ôn bài hát: “Tập đếm”
MT896,97,
104)
- Nêu gương cuối ngày.
	- TC: Ai nhanh nhất.
- Học hát: “Bé khỏe, bé ngoan”
- Nêu gương cuối ngày.
	- TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật.
- Ôn tiết tạo hình buổi sáng
- Nêu gương cuối ngày.
	- TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật.
- Ôn những bài thơ.
- Nêu gương cuối ngày.
	 LVGDPTTM
(Âm nhạc)
- Biểu diễn cuối chủ đề 
( MT93,105
- Nêu gương cuối ngày.
- Nêu gương cuối tuần

	Trả trẻ
	- Trả trẻ trao đổi về tình hình sức khỏe của trẻ ở lớp trong ngày.
- Tuyên truyền đến phụ huynh học sinh về chủ đề đang học.



KẾ HOẠCH TUẦN IV: TÔI CẦN GÌ LỚN LÊN VÀ KHOẺ MẠNH
KHỐI 3 TUỔI
	Hoạt động
	Nội dung

	


Đón trẻ
	- Đón trẻ, nhắc nhở trẻ chào cô, chào bố mẹ, chào bạn, cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định. 
- Chơi theo ý thích
-Tập thể dục sáng, điểm danh

	
	- Trò chuyện cùng trẻ về 4 nhóm thực phẩm
- Tên các thưc phẩm và đặc điểm, ích lợi của các thực phẩm đó đối với đời sống con người.
- Giáo dục trẻ ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng.

	Hoạt động học
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	
	LVGDPTNT
(KPKH)
Đề tài:Làm quen với 4 nhóm thực phẩm (9, 10, 21,61)(steam)
	LVGDPTNT
  (toán)
Đề tài: nhận biết hình tam giác hình chữ nhật
(Mt:35)
	LVGDPTTM
(T.hình)
 Nặn bánh xà phòng
(Mt:83,85)
	LVGDPTTC
(Thể dục)
Bật về phía trước
(Mt 5)
	*LVGDPTNN
(văn học)
-Truyện: “ Gấu con bị đau răng” (46, 48)


	IV. Hoạt động ngoài trời
	Quan sát nhóm thực phẩm  chứa chất  bột đường. 
	Quan sát thời tiết
	Quan sát nhóm thực phẩm giàu chất béo.
	Làm quen với câu chuyện: “Gấu con bị đau răng”
	Quan sát   nhóm thực phẩm chứa chất đạm.

	V. Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng: xây dựng ngôi nhà
2. Góc phân vai: bán hàng
3. Góc học tập: xem tranh, lô tô về các loại thực phẩm
4. Góc tạo hình: tô màu tranh các loại quả(mt:87)
5. Góc âm nhạc: Múa hát những bài hát về bản thân
6.Góc thiên nhiên:chăm sóc cây xanh

	Vệ sinh ăn ngủ
	- Nhắc nhở trẻ rửa tay trước khi ăn
- Hướng dẫn trẻ kê bàn, xếp ghế, chuẩn bị khăn mặt, bát thìa
- Sau khi ăn hướng dẫn trẻ xếp bát, thìa đúng nơi quy định, uống nước, lau miệng,  trẻ lau bàn, xếp ghế sau giờ ăn.

	Hoạt động chiều
	Ôn trò chơi:hãy nhận đúng tên mình
-kể chuyện: “Gấu con bị đau răng”.
-Nêu gương cuối ngày.

	- chuyền bóng
-Hát các bài hát trong chủ đề.
-Nêu gương cuối ngày.

	-Trò chơi:
Ai nhanh nhất
-Đọc các bài thơ trong chủ đề.
 -Nêu gương cuối ngày.

	Ôn trò chơi:Ai nhanh nhất
-Hát các bài hát trong chủ đề.
-Nêu gương cuối ngày.

	LVGDPTTM 
(Âm nhạc)
Biểu diễn cuối chủ đề  (78-86)
-Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 

	Trả trẻ
	-Vệ sinh trả trẻ.



CHỦ ĐỀ: BÉ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU (4 TUẦN)
 Thời gian thực hiện 4 tuần: từ ngày 28/10/2024 đến ngày 22/11/2024
(Kịch bản: cô giáo là mẹ hiền)
	Tuần
		Tên chủ đề nhánh
	Thời gian thực hiện

	Tuần 1
	Mẹ của bé
	28/10/2024-01/11/2024

	Tuần 2
	Người thân của bé
	04/11/2024-08/11/2024

	Tuần 3
	Ngày nhà giáo Việt Nam
	11/11/2024-15/11/2024

	Tuần 4
	Đồ dùng trong gia đình bé
	18/11/2024- 22/11/2024



                      Mục tiêu thực hiện trong chủ đề: Bé và những người thân yêu.
	STT
	Tên lĩnh vực
	Mục tiêu mới
	Mục tiêu  tiếp tục
	MT xuyên xuốt
	Ghi chú

	1
	LVGDPTTC
	
	2, 4, 8, 10, 11, 13, 14
	1, 6, 7
	

	2
	LVGDPTNT
	22
	15, 16, 17, 20, 
	19
	

	3
	LVGDPTNN
	
	25, 32
	26, 27, 28, 29, 30, 31
	

	4
	LVGDPTTCKNXH-TM
	
	35, 36, 38
	39, 40, 41, 42, 43
	

	
	Tổng
	 32 mục tiêu



Mục tiêu GD-NDGD-và HĐGD của chủ đề 
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung giáo dục
	Hoạt động giáo dục

	1. Lĩnh vực giáo dục phát triển thể chất.

	1.1. Phát triển vận động

	a. Thực hiện động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.

	MT1 (MTXS): Trẻ thực hiện các động tác trong bài tập thể dục: Hít thở, tay, lưng/bụng và chân.

	- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra.
-Tay: giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
- Lưng, bụng lườn: cúi về phía trước nghiêng người sang hai bên, vặn người sang hai bên.
- Chân: ngồi  xuống, đứng lên, co duỗi từng chân.
- Bật: Dậm chân tại chỗ, bật tại chỗ.
	HĐ TDBS và BTPTC
- Hô hấp: Thổi bóng
- Tay: 2 tay ra trước hạ xuống.                                                             - Thân: nghiêng người sang 2 bên.                                                             - Chân: Nhún chân.                                                                                              - Bật: tại chỗ.


	b. Thực hiện vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu.

	MT2: Trẻ giữ được thăng bằng trong khi vận động đi/chạy theo hướng thẳng theo cô hoặc đi theo đường ngoằn ngoèo, nhảy bật tại chỗ, tập đứng co 1 chân.
	- Tập đi chạy:
+ Chạy theo hướng thẳng.
+ Đứng co 1 chân
- Tập nhún bật:
+ Bật xa bằng 2 chân.

	- VĐCB:
+ Bật xa bằng 2 chân.
+ Đứng co 1 chân
+ Chạy theo hướng thẳng.

	MT4: Trẻ biết phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi bò để giữ được vật đặt trên lưng.
	- Tập bò, trườn:
+ Bò thẳng hướng và có vật trên lưng.
	- VĐCB:
+ Bò theo hướng thẳng có vật trên lưng.

	c. Thực hiện vận động, cử động của bàn tay, ngón tay.

	MT6(MTXS): Trẻ biết vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay; thực hiện “múa khéo”.
	- Xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau, rót, nhào, khuấy, đảo, vò xé
- Đóng cọc bàn gỗ
- Nhón nhặt đồ vật
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi, hoạt động góc
- HĐCTCCĐ: 
+ VĐ: Cô và mẹ, Cả nhà thương nhau, Mẹ yêu không nào.

	MT7(MTXS): Trẻ biết phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay-mắt trong các hoạt động: nhào đất nặn, vẽ tổ chim, xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ.
	- Tập xâu, luồn dây, cài, cởi cúc, buộc dây
- Chắp ghép hình
- Chồng, xếp 6-8 khối
- Tập cầm bút tô, vẽ
- Lật mở trang sách
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi, hoạt động góc
- HĐCTCCĐ: 
+ Tô màu chiếc nón màu vàng tặng mẹ.
+ Tô màu bánh sinh nhật.
+ Tô màu bông hoa tặng cô.
+ Tô màu ấm, chén

	1.2. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe.

	a. Có một số nề nếp, thói quen tốt trong sinh hoạt.

	MT8: Trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau.
	- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau
- Tập luyện nề nếp thói quen tốt trong ăn uống
	- Hoạt động giờ ăn bữa ăn chính và bữa ăn phụ, quan sát trẻ mọi lúc mọi nơi.

	MT10: Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định

	- Luyện một số thói quen tốt trong sinh hoạt: ăn chín, uống chín; rửa tay trước khi ăn, lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn, vứt rác đúng nơi quy định.
	Hoạt động vệ sinh của trẻ hằng ngày. Lồng ghép trong các hoath động chơi tập có chủ đích

	b. Thực hiện một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe.

	MT11: Trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (lấy nước uống, đi vệ sinh, đi dép,...). 

	- Tập tự phục vụ:
+ Xúc cơm, uống nước
+ Mặc quần áo, đi dép, đi vệ sinh, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt
+ Chuẩn bị chỗ ngủ
- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh
- Tập đi vệ sinh đúng nơi qui định.
- Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.
	- Hoạt động hằng ngày, mọi lúc mọi nơi.

	MT12: Trẻ biết chấp nhận đội mũ khi ra nắng, đi dày, dép; mặc quần áo ấm khi trời lạnh.
	- Tập đội mũ khi ra nắng.
- Tập đi dày, dép; mặc quần áo ấm khi trời lạnh.
	- Hoạt động đón trả trẻ, mọi lúc mọi nơi.

	c. Nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn.

	MT13: Trẻ biết tránh một số vận dụng, nơi nguy hiểm (bếp đang đun, phích nước nóng, xô nước, giếng) khi được nhắc nhở.
	- Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm không được phép sờ hoặc đến gần.
	- Hoạt động hằng ngày, mọi lúc mọi nơi.

	2. Lĩnh vực giáo dục phát triển nhận thức

	2.2. Thể hiện sự hiểu biết về các sự vật, hiện tượng gần gũi.

	MT15: Trẻ biết sờ nắn, nhìn, để nhận biết một số đặc điểm nổi bật của đối tượng.
	- Sờ nắn, nhìn, … đồ vật để nhận biết đặc điểm nổi bật
 - Sờ nắn đồ vật, để nhận biết cứng-mềm, trơn-nhẵn-xù xì.
	- Hoạt động hằng ngày, hoạt động góc, HĐNT.
+ NBTN: NB về đồ dùng trong gia đình

	MT16: Trẻ biết chơi bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi. Sử dụng được một số đồ dùng quen thuộc.
	- Chơi bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi.
- Tên, đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng đồ dùng đồ chơi quen thuộc.
- Đồ dùng, đồ chơi của bản thân và của nhóm/lớp.
	- Hoạt động hằng ngày, HĐNT, mọi lúc mọi nơi.

	MT17: Trẻ nói được tên của bản thân và những người gần gũi khi được hỏi.





	- Tên và công việc của những người thân gần gũi trong gia đình.

	HĐ hằng ngày và HĐ góc, hoạt động chơi, HĐ CTCCĐ: 
+ Trò chuyện về mẹ của bé.
+ T/C về ngày nhà giáo Việt Nam
+ TC các thành viên trong gia đình của bé.

	MT19(MTXS): Trẻ nói được tên và 1 vài đặc điểm nổi bật của các đồ vật, 1 số hiện tượng tự nhiên quen thuộc.
	- Tên, đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng đồ dùng đồ chơi quen thuộc.
	HĐ hằng ngày và HĐ góc, hoạt động chơi, HĐ CTCCĐ: 
+ Trò chuyện về ngày nhà giáo Việt Nam.
+ NB về đồ dùng trong gia đình.

	MT20: Trẻ chỉ/ nói tên hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ/vàng/xanh theo yêu cầu.
	- Màu vàng, xanh

	- HĐ mọi lúc mọi nơi HĐG và HĐCTCCĐ: 
+ Ôn nhận biết màu vàng, màu xanh.
+ Nhận biết màu xanh, màu đỏ, màu vàng,

	MT22: Trẻ nhận biết được hình dạng (hình tròn – hình vuông). 
	- Hình tròn, hình vuông

	- HĐ mọi lúc mọi nơi HĐG và HĐCTCCĐ: 
+ Nhận biết hình tròn, hình vuông.
+ Ôn nhận biết PB hình tròn, hình vuông

	3. Lĩnh vực giáo dục phát triển ngôn ngữ

	3.1. Nghe hiểu lời nói

	MT25: Trẻ thực hiện được nhiệm vụ gồm 2-3 hành động.
Ví dụ: Cháu cất đồ chơi lên giá rồi đi rửa tay.
	- Nghe lời nói với sắc thái tình cảm khác nhau
- Nghe các từ chỉ tên gọi đồ vật, sự vật, hành động quen thuộc.
- Nghe và thực hiện các yêu cầu bằng lời nói.
	- Hoạt động hằng ngày và mọi lúc, mọi nơi.

	MT26(MTXS): Trẻ biết trả lời các câu hỏi: Ai đây? Cái gì đây?; Làm gì?; Thế nào? (Ví dụ: Con gà gáy thế nào?)
	- Nghe các câu hỏi: Cái gì? Làm gì? Để làm gì? Ở đâu? Như thế nào?
- Trả lời và đặt câu hỏi: Cái gì?; Làm gì?; Để làm gì? ở đâu?; Như thế nào?; Tại sao?.
	- Hoạt động hằng, HĐNT và mọi lúc, mọi nơi.

	MT27(MTXS): Trẻ hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản, trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật.
	- Nghe các câu truyện ngắn.
- Lắng nghe khi người lớn đọc sách.
- Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh.
- Kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần có gợi ý.
	- HĐCTCCĐ, HĐNT và HĐCT buổi chiều.
+ Truyện: Cả nhà ăn dưa hấu.

	3.2. Nghe nhắc lại các âm, các tiếng và các câu

	MT28(MTXS): Trẻ biết phát âm rõ tiếng.
	- Phát âm các âm khác nhau
	HĐ góc, HĐ ngoài trời, mọi lúc mọi nơi và HĐCTCCĐ (NBTN)

	MT29(MTXS): Trẻ đọc được các bài thơ ca dao, đồng giao với sự giúp đỡ của cô giáo.
	- Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, hò vè, câu đố.
- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3-4 tiếng. 
	- Hoạt mọi lúc mọi nơi và HĐNTvà HĐCTCCĐ
+ Thơ: Yêu mẹ.
+ Thơ: Cô giáo của em.
+ Thơ: Bé ngoan.

	3.3. Sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp.

	MT30(MTXS): Trẻ nói được câu đơn, câu có 5-7 tiếng, có các từ thông dụng chỉ sử vật hoạt động, đặc điểm quen thuộc.
	- Sử dụng các từ chỉ đồ vật, đặc điểm, hành động quen thuộc trong giao tiếp.

	- Hoạt động hằng ngày và mọi lúc, mọi nơi.

	MT31(MTXS): Trẻ biết sử dụng lời nói với mục đích khác nhau: 
- Chào hỏi, trò chuyện. 
- Bày tỏ nhu cầu của bản thân.
- Hỏi về các vấn đề quan tâm như: Cái gì đây?
	- Thể hiện nhu cầu mong muốn và hiểu biết bằng 1-2 câu đơn, câu dài.

	- Dạy trên tiết học và mọi lúc, mọi nơi



	MT32: Trẻ biết nói to đủ nghe, lễ phép

	- Sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép khi nói chuyện với người lớn.
	- Dạy trên tiết học và mọi lúc, mọi nơi


	4. Lĩnh vực giáo dục phát triển tình cảm xã hội và thẩm mĩ.

	4.2. Nhận biết và biểu lộ cảm xúc với con người và sự vật gần gũi

	MT35: Trẻ biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói.
	- Giao tiếp với những người xung quanh.

	Hoạt động giờ chơi, mọi lúc mọi nơi.

	MT36: Trẻ nhận biết được trạng thái và biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi.
	- Nhận biết và thể hiện một số trạng thái, cảm xúc: vui, buồn, tức giận.
	Hoạt động hằng ngày, mọi lúc mọi nơi.

	4.3. Thực hiện hành vi xã hội đơn giản.

	MT38: Trẻ biết chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ.
	- Thực hiện 1 số hành vi văn hóa và giao tiếp: chào tạm biệt, cảm ơn, nói từ “dạ”, “vâng ạ”; chơi cạnh bạn không cấu bạn.
	Hoạt động hằng ngày

	MT39(MTXS): Trẻ biết thể hiện 1 số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (trò chơi bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại…)
	- Thể hiện 1 số hành vi xã hội đơn giản qua trò  chơi giả bộ (trò chơi bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại…).
- Tập sử dụng đồ dùng, đồ chơi.
	HĐ góc, HĐNT, mọi lúc mọi nơi.

	MT 40(MTXS): Trẻ biết chơi thân thiện cạnh trẻ khác.
	- Chơi thân thiện với bạn: chơi cạnh bạn, không tranh dành đồ chơi với bạn.
	Hoạt động giờ chơi, mọi lúc mọi nơi

	MT41(MTXS): Trẻ biết thực hiện 1 số yêu cầu của người lớn.
	- Thực hiện yêu cầu đơn giản của GV.
	Hoạt động hằng ngày, mọi lúc mọi nơi.

	4.4. Thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc, tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, xem tranh

	MT42(MTXS): Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc.
	- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau: nghe âm thanh của các nhạc cụ.
- Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc.
	- HĐCTCCĐ: 
+ Dạy hát: Mẹ yêu không nào.
+ Dạy VĐ: Cả nhà thương nhau.
+ Dạy hát: Cô và mẹ 
+ Dạy VĐ: Mẹ yêu không nào.

	MT43(MTXS): Trẻ thích tô màu, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc).
	- Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn, xé dán, vò, xếp hình.
- Xem tranh.
	- HĐCTCCĐ và Hđg 
HĐG: 
+ Tô màu chiếc nón màu vàng tặng mẹ.
+ Tô màu bánh sinh nhật.
+ Trang trí thiếp tặng cô giáo nhân ngày 20/11.
+ Tô màu ấm, chén



CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: MẸ CỦA BÉ (1 tuần)
KHỐI: Nhà trẻ
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	Hoạt động
	Nội dung

	


Đón trẻ
	- Đón trẻ, nhắc nhở trẻ chào cô, chào bố mẹ, chào bạn,  cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định sau đó cho trẻ vào. 
- Chơi theo ý thích và đăng kí góc chơi.
- Điểm danh

	
	- Trò chuyện với trẻ về gia đình bé.
- Trò chuyện với trẻ về mẹ của bé.

	Thể dục sáng
	* Tập thể dục với gậy thể dục theo nhịp đếm.
- Hô hấp: Thổi bóng
- Tay: Ra trước hạ xuống
- Thân: Vặn mình sang 2 bên.
- Chân: nhún chân
- Bật: tại chỗ

	Hoạt động chơi tập có chủ đích
	Thứ hai
	Hoạt động chơi tập có chủ đích
	Thứ hai
	Hoạt động chơi tập có chủ đích
	Thứ hai

	
	LVGDPTTC                  (Thể dục)
- VĐCB: Bật xa bằng 2 chân (MT1,2)
- TC: Nu na nu nống.
	LVGDPTNT
   (NBTN)
- Nhận biết 1 số đồ dùng của bé ở lớp (MT15, 16, 19, 28)
	LVGDPTTC                  (Thể dục)
- VĐCB: Bật xa bằng 2 chân (MT1,2)
- TC: Nu na nu nống.
	LVGDPTTC
KNXH-TM
 (âm nhạc)
- Dạy hát: Qủa bóng (MT 42) 
- T/c: Tai ai tinh
	LVGDPTTC                  (Thể dục)
- VĐCB: Bật xa bằng 2 chân (MT1,2)
- TC: Nu na nu nống.

	Hoạt động ngoài trời
	Trò chuyện về mẹ của bé. (MT17, 28)

	Hoạt động ngoài trời
	Trò chuyện về mẹ của bé. (MT17, 28)

	Hoạt động ngoài trời
	Trò chuyện về mẹ của bé. (MT17, 28)


	Hoạt động góc
	a. Góc bé hoạt động với đồ vật: Xây dựng mô hình ngôi nhà của bé(MT7,43)
b. Góc nghệ thuật: 
+ Hát vận động các bài trong chủ đề (MT6,42)
+ Tô màu tranh trong chủ đề (MT7, 43)
c. Góc học tập: 
+ Xem tranh, lô tô về chủ đề(MT17, 26)
+ Ôn nhận biết màu sắc (MT 20, 23)
d. Góc thao tác vai: chơi bế em (MT39, 40) 

	Vệ sinh ăn ngủ
	- Nhắc nhở trẻ rửa tay, vệ sinh trước khi ăn
- Hướng dẫn trẻ xúc cơm ăn,.
- Động viên trẻ ăn hết xuất
-Sau khi ăn hướng dẫn trẻ xếp bát, thìa đúng nơi quy định, uống nước, lau miệng, đi vệ sinh.
- Chuẩn bị giường chiếu, gối cho trẻ ngủ

	Hoạt động chơi tập buổi chiều
	-TC: Đuổi nhặt bóng.
- Đọc thơ cho trẻ nghe: Yêu mẹ.
- Nêu gương cuối ngày.
	TC: kéo cưa lừa xẻ.
- Hát các bài hát trong chủ đề.
- Nêu gương cuối ngày.
	-TC: Tung bóng.
- Ôn tiết toán buổi sáng.
- Nêu gương cuối ngày.
	TC: Ai nhanh hơn.
- Ôn bài hát: Mẹ yêu không nào.
- Nêu gương cuối ngày.
	LVGDPTNN
 (Văn học)
- Thơ: Yêu mẹ 
(MT29)
Nêu gương cuối tuần

	Trả trẻ
	- Vệ sinh trả trẻ
- Trao đổi với cha, mẹ/ người chăm sóc trẻ về sức khỏe và các hoạt động trong ngày của trẻ.




